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UNIT 4: THIS IS MY MOM! 

Lesson 1: Words (P.30) 

1. New words. 

 mom  (n): mẹ 

 dad  (n): cha,ba, bố 

 brother  (n): anh trai, em trai 

 sister  (n): chị gái, em gái 

 grandpa  (n): ông 

 grandma  (n): bà 

 Các em nghe đĩa track 48, tập đọc lại các từ trên. Sau đó viết vào vở, copy 1 

từ 2 dòng. 

2. Practice: Look and write.   (Quan sát tranh và viết) 

Ex:  1. dad   2…………...  3. …………...  

4. …………... 5. …………...  6. …………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

5 6 

1 3 

4 



 

3. Point and say. Stick the stickers. (Chỉ vào tranh và nói. Dán stickers) 

=> Các em mở ra trang màu vàng cuối quyển sách, tìm stickers và dán vào tranh 

     trong sách trang 30. 

Lesson 2: Grammar and song (P.31) 

1. Grammar. 

 

 

 

 

  Ex: This is my grandma.                                 Ex: This is my sister.  

 

2. Match the pictures to the words and say. (Nối tranh với từ) 

 Các em làm trực tiếp vào sách. 

Lesson 3: Sounds and letters. (P.32) 

                       

                     jug 

J j                 

                          juice   

 

 

 Các em nghe đĩa track 52, tập phát âm cho đúng. Sau đó viết vào vở. 

 

WORKBOOK 

Các em làm bài trong sách workbook trang 30,31,32. 

This is my……. 

( Đây là…….của tôi) 


